
1 26211128106 Đinh Hoàng Anh K26CKO 04/03/2002 Gia Lai Nam 2.44 3.65 2.49 Trung Bình Xuất Sắc

2 26213333614 Đào Thế Đệ K26CKO 17/07/2002 Quảng Nam Nam 2.64 3.00 2.67 Khá Tốt

3 26211326295 Trần Huy Dũng K26CKO 09/05/2001 Hà Tĩnh Nam 2.30 3.00 2.34 Trung Bình Khá

4 26211329222 Mai Nhật Quân K26CKO 28/04/2002 Gia Lai Nam 2.56 3.33 2.60 Khá Tốt

5 25211201436 Nguyễn Đức Thắng K26CKO 01/01/2001 Quảng Trị Nam 2.49 4.00 2.55 Khá Tốt

6 26211333999 Võ Đại Thắng K26CKO 20/11/2002 Thừa Thiên HuếNam 2.26 4.00 2.32 Trung Bình Khá

7 26211332359 Trần Ngọc Minh Tuấn K26CKO 10/02/2002 Đà Nẵng Nam 2.46 3.65 2.50 Khá Khá

8 27211226957 Trần Hoàng Gia Bảo K27CKO 15/10/2003 Huế Nam 2.54 3.33 2.59 Khá Tốt

9 27211337949 Lý Long Quốc Bảo K27CKO 27/09/2003 Đà Nẵng Nam 3.21 3.33 3.22 Giỏi Tốt

10 27211328616 Trần Đình Tiến Đạt K27CKO 11/04/2003 Nghệ An Nam 2.31 4.00 2.37 Trung Bình Tốt

11 27211344961 Nguyễn Minh Dũ K27CKO 29/10/2003 Đắk Lắk Nam 2.18 3.33 2.24 Trung Bình Khá

12 27211300541 Trần Đình Hải K27CKO 04/11/2003 Đắk Lắk Nam 2.68 3.33 2.73 Khá Tốt

13 27211301588 Nguyễn Chí Hiển K27CKO 28/12/2003 Quảng Ngãi Nam 2.25 3.65 2.30 Trung Bình Tốt

14 27212446953 Nguyễn Đăng Hoàng K27CKO 09/05/2003 Gia Lai Nam 3.23 3.33 3.25 Giỏi Tốt

15 27211302316 Phan Văn Thành Hưng K27CKO 20/05/2003 Đà Nẵng Nam 2.53 3.33 2.56 Khá Tốt

16 27211333571 Nguyễn Văn Khánh K27CKO 05/02/2003 Quảng Trị Nam 2.49 4.00 2.55 Khá Tốt

17 27211320995 Lê Quang Lưu K27CKO 11/10/2003 Quảng Trị Nam 2.44 3.65 2.48 Trung Bình Tốt

18 27211301860 Dương Tuấn Nghĩa K27CKO 22/02/2003 Hà Tĩnh Nam 3.12 3.65 3.14 Khá Tốt

19 27211341538 Trần Văn Việt Nhật K27CKO 20/08/2003 Huế Nam 3.29 3.65 3.30 Giỏi Tốt

20 27211348932 Võ Văn Nhựt K27CKO 01/05/2003 Đà Nẵng Nam 2.82 3.33 2.86 Khá Tốt

21 27211332658 Hoàng Xuân Quang K27CKO 09/09/2003 Nghệ An Nam 2.89 4.00 2.93 Khá Khá

22 27211334771 Nguyễn Hữu Tài K27CKO 18/10/2003 Quảng Trị Nam 2.40 4.00 2.47 Trung Bình Tốt

23 27211330808 Vương Bá Thanh K27CKO 06/09/2003 Quảng Ngãi Nam 2.81 3.33 2.84 Khá Tốt

24 27211330623 Hồ Minh Thành K27CKO 13/08/2003 Quảng Ngãi Nam 2.65 3.65 2.67 Khá Tốt

25 27211339990 Lê Văn Trí K27CKO 24/11/2003 Đà Nẵng Nam 3.06 3.65 3.07 Khá Xuất Sắc

26 27211342697 Nguyễn Văn Trường K27CKO 02/12/2003 Đà Nẵng Nam 2.35 4.00 2.41 Trung Bình Tốt

27 27211344141 Phạm Văn Truyền K27CKO 26/02/2003 Đắk Lắk Nam 2.61 3.65 2.67 Khá Tốt

28 27211338176 Trương Văn Tú K27CKO 16/12/2003 Đà Nẵng Nam 3.41 4.00 3.44 Giỏi Tốt
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CHUYÊN NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :2459/QĐ-ĐHDT ngày 02/6/2026 của Giám đốc Đại học Duy Tân)

STT SBD HỌ VÀ TÊN KHÓA NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 

TÍNH

T
B

9
H

K
 (

1
5

2
)

ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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29 27211344035 Đặng Minh Tuấn K27CKO 01/05/2003 Đắk Lắk Nam 2.32 3.65 2.39 Trung Bình Tốt

30 27211302995 Trương Anh Tuấn K27CKO 13/12/2003 Đà Nẵng Nam 2.37 4.00 2.43 Trung Bình Tốt

31 27211301952 Trương Đình Văn K27CKO 12/10/2002 Đà Nẵng Nam 2.64 4.00 2.69 Khá Tốt

32 27211349099 Huỳnh Quốc Việt K27CKO 21/08/2003 Đà Nẵng Nam 2.66 3.33 2.69 Khá Tốt

33 27211335807 Trà Thanh Vọng K27CKO 06/11/2003 Gia Lai Nam 2.55 4.00 2.61 Khá Tốt

34 27211301362 Đoàn Văn Vũ K27CKO 18/01/2003 Đà Nẵng Nam 2.45 4.00 2.53 Khá Tốt

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TM. HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

CHỦ TỊCH

ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải
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